
BM-003 

Trang 1 / 7 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA XÃ HỘI NHÂN VĂN 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 
 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Nghe tiếng Trung Trung cấp 2 

Mã học phần:  232_71MAL540112 Số tin chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:  232_71MAL540112_02 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  35 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án ☐ Lần 1                       ☒ Lần 2                         

Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): 

Gợi ý: 

- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi; 

- SV trả lời nguyên văn nguyên câu, và có dấu câu phù hợp 

 

1. Format đề thi 

- Font: Times New Roman 

- Size: 13 

- Tên các phương án lựa chọn: in hoa, in đậm 

- Không sử dụng nhảy chữ/số tự động (numbering) 

- Mặc định phương án đúng luôn luôn là Phương án A ghi ANSWER: A 

- Tổng số câu hỏi thi: 

- Quy ước đặt tên file đề thi: 

+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TNTL_De 1 

+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TNTL_De 1_Mã đề (Nếu sử dụng 

nhiều mã đề cho 1 lần thi). 

 

2. Giao nhận đề thi 

Sau khi kiểm duyệt đề thi, đáp án/rubric. Trưởng Khoa/Bộ môn gửi đề thi, đáp án/rubric 

về Trung tâm Khảo thí qua email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf 

(nén lại và đặt mật khẩu file nén) và nhắn tin + họ tên người gửi qua số điện thoại 

0918.01.03.09 (Phan Nhất Linh). 

- Khuyến khích Giảng viên biên soạn và nộp đề thi, đáp án bằng File Hot Potatoes. Trung 

tâm Khảo thí gửi kèm File cài đặt và File hướng dẫn sử dụng để hỗ trợ Quý Thầy Cô. 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

mailto:khaothivanlang@gmail.com
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(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký hiệu 

CLO 
Nội dung CLO  

Hình thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành 

phần đánh giá 

(%) 

Câu hỏi 

thi số 

Điểm số 

tối đa 

Lấy dữ liệu đo 

lường mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO 1 

Vận dụng kỹ năng nghe 

hiểu để nghe hiểu nội 

dung bài khóa 

Trắc nghiệm 30 % 
Phần 3 (1) 

Phần 4 (1) 

1.0 

1.0 
PLO3/PI3.1 

CLO 2 

Vận dụng từ vựng, cấu 

trúc ngữ pháp trong 

chương trình học để 

nghe hiểu ở trình độ 

trung cấp 

Tự luận 30 % 
Phần 3 (2) 

Phần 4 (2) 

2.5 

1.5 
PLO3/PI3.2 

CLO 3 

Thực hiện đúng kỹ năng 

nghe hiểu để tóm tắt nội 

dung các đoạn hội thoại 

một cách tương đối hoàn 

chỉnh 

Tự luận 20 % Phần 5 1.0 PLO5/PI5.2 

CLO 4 

Sử dụng thành thạo kỹ 

năng nghe hiểu để nghe 

được, lặp lại và lý giải 

được ý nghĩa của câu 

nói; nghe hiểu được đại 

ý, nội dung đoạn đối 

thoại và đoạn văn ngắn, 

để giải quyết các bài tập 

liên quan đến mảng ngữ 

dụng trong nội dung 

nghe 

Trắc nghiệm 10 % Phần 2 1.0 PLO7/PI7.1 

CLO5 

Vận dụng được từ mới 

và điểm ngữ pháp để 

nâng cao kỹ năng nghe ở 

mức độ Trung cấp 

Trắc nghiệm 10 % Phần 1 2.0 PLO7/PI7.2 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

第一部分：听录音，选择正确答案 

Phần một: Nghe và chọn đáp án chính xác 

1. A. 还没决定  

B. 要去海南 

C. 我不太想去 

D. 哪儿都不想去 

ANSWER:  A 

 

2. A. 办公室里有很多人 

B. 办公室里有一个人 

C. 每个办公室里都有很 多人 

D. 屋子里一个人也没有 

ANSWER:  A 

 

3. A. 可能 

B. 害怕 

C. 一定 

D. 担心 

ANSWER:  A 

 

4. A. 没有再见过他  

B. 再也不去见他了 

C. 就不再跟他见面了 

D. 很少跟他见面 

ANSWER:  A 



BM-003 

Trang 3 / 7 

5. A. 小李正在高兴呢  

B. 小李很高兴 

C. 小李不满意 

D. 小李可能不满意吧 

ANSWER:  A 

 

6. A. 他要去小王那儿 

B. 他要打电话告诉小王 

C. 他想让女的告诉小王  

D. 他的电话坏了 

ANSWER:  A 

 

7. A. 那家店里的衣服不好 

B. 那家店里不卖衣服 

C. 不知道那家店里卖的是什么 

D. 那家店里衣服很贵 

ANSWER:  A 

 

8. A. 公共汽车上 

B. 马路上 

C. 北京大学 

D. 动物园 

ANSWER:  A 

 

9. A. 你应该赶快找工作  

B. 你现在找工作来不及了 

C. 应该快毕业的时候再找工作 

D. 快毕业的时候找工作也 来得及 

ANSWER:  A 

 

10. A. 她不敢喝啤酒，更不敢喝白酒 

B. 她不敢喝白酒，只敢喝啤酒 

C. 她不喝白酒，只喝啤酒 

D. 啤酒、白酒她都能喝 

ANSWER:  A 

 

第二部分：听句子，听后判断哪个与你听到的句子意思相同 

Phần hai: Nghe câu và chọn câu nào có ý tương đồng với câu nghe được 

1. A. 我在网上找了很长时间才找到一个便宜的旅馆。 

B. 我在网上找了一个上午才找到一个便宜的旅馆。 

ANSWER:  A 

 

2. A. 没有空房间了。 

B. 都是空房间。 

ANSWER:  A 

 

3. A. 女人每次看到便宜的东西就想买。 

B. 男人每次看到便宜的东西就想买。 

ANSWER:  A 
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4. A. 每样东西她都想买。 

B. 什么东西她都买了。 

ANSWER:  A 

 

5. A. 那个电影开始多长时间了？ 

B. 那个电影你看了多长时间了？ 

ANSWER:  A 

 

第三部分：短文一 

Phần ba: Đoạn văn thứ nhất 

一、听第一遍录音，判断正误 

1/ Nghe lần thứ nhất, phán đoán đúng sai 

1. “我”爷爷和奶奶经常为了看电视争论。 

A. 对 

B. 错 

ANSWER:  A 

 

2. “今天”，奶奶非常生气。 

A. 错 

B. 对 

ANSWER:  A 

 

3. 奶奶认为爷爷看足球比赛没意思。 

A. 对 

B. 错 

ANSWER:  A 

 

4. 爷爷认为奶奶看爱情电视剧没意思。 

A. 对 

B. 错 

ANSWER:  A 

 

5. 奶奶 80 多岁了。 

A. 错 

B. 对 

ANSWER:  A 
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二、听第二遍录音，填空 

2/ Nghe lần thứ hai, điền từ vào chỗ trống 

我爷爷和奶奶非常喜欢看电视，（    ）两个人喜欢的节目不一样，奶奶要看爱

情（    ），爷爷要看足球比赛，所以，他们经常（    ），而且看法不一样。 

一天，他们又争论了起来。奶奶（    ）生气了，说：“你都多大年纪了，还每

天看（    ）踢球，真没意思。”爷爷说：“怎么没意思呢？”奶奶说：“那些运动员

（    ）抢一个球，从这边跑到那边，又从那边跑到这边，可是结果呢，不是输了就

是（    ）。”爷爷也很生气，说：“你都多大（    ）了，还看爱情电视剧，真没意

思。”奶奶说：“怎么没意思呢？”爷爷说：“那些电视剧演了（    ）又一集，都是男

人和女人谁爱谁，谁不爱谁的事儿，还有别的结果吗？”奶奶说：“当然有，他们不是

结婚了就是（    ）了，这就是结果!” 

 

第四部分：短文二 

Phần bốn: Đoạn văn thứ hai 

一、听第一遍录音，判断正误 

1/ Nghe lần thứ nhất, phán đoán đúng sai 

1.“我”父母没有坐过飞机。  

A. 对 

B. 错 

ANSWER:  A 

 

2.去年“我”过年的时候回家接父母。  

A. 对 

B. 错 

ANSWER:  A 

 

3.“我”自己买的也是头等舱的机票。  

A. 错 

B. 对 

ANSWER:  A 

 

4. 上飞机以前“我”没跟“我”父母说飞机上吃的、喝的什么都有。  

A. 错 

B. 对 

ANSWER:  A 
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5.“我”父母不想让“我”为他们花很多钱。  

A. 对 

B. 错 

ANSWER:  A 

 

二、听第二遍录音，回答问题 

2/ Nghe lần thứ hai, trả lời câu hỏi 

1.“我”父母一直住在哪儿？ 

2. “我”给父母买的是什么机票？ 

3. “我”父母在飞机上吃东西了吗？ 

 

第五部分：听后复述 

Phần năm: Nghe và thuật lại 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần 

câu hỏi 
Nội dung đáp án 

Thang 

điểm 

Ghi 

chú 

Phần một  2.0 điểm  

Phần hai  1.0 điểm  

Phần ba 

1/ Nghe lần thứ nhất, phán đoán đúng sai 1.0 điểm  
2/ Nghe lần thứ hai, điền từ vào chỗ trống  

 但 

 电视剧 

 争论 

 可 

 小伙子 

 为了 

 赢了 

 岁数 

 一集 

 离婚 

2.5 điểm  

Phần bốn 

1/ Nghe lần thứ nhất, phán đoán đúng sai 1.0 điểm  
2/ Nghe lần thứ hai, trả lời câu hỏi  

(Căn cứ theo câu trả lời của sinh viên) 
1.5 điểm  

Phần năm 

Nghe và thuật lại 

父亲总共有 8 个孩子，只有我一个人在城里工

作，其余的都在乡下。我常想，父亲 之所以不

太看重我的来去，大概是子女多的缘故吧。可

是,我错了。去年冬天,我又回到 家里,事先没打任

1.0 điểm  
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何招呼。当时。只有父亲一人在家。他见我突

然推门进屋，先是一愣，继而“呜......”地哭了

起来。过了好久，父亲才停止哭泣，只说了两

个字：“高兴。” 

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

 

 

 TS. Phạm Đình Tiến ThS. Trương Mỹ Vân 


